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     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh trang thiết bị y tế

Bệnh viện Xanh Pôn trân trọng cảm ơn Quý đơn vị đã hợp tác với Bệnh viện trong thời gian qua.
 Hiện nay, Bệnh viện đang thực hiện lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế theo định hướng phát triển các Khoa Phòng năm 2023 của Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn theo các danh mục chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm Thư mời này. 
Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn trân trọng mời Quý đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá trang thiết bị y tế năm 2023 của Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn.
1. Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
2. Thời hạn gửi báo giá: Trước ngày  17/6/2023.
3. Yêu cầu báo giá: 
- Về giá: giá theo thị trường đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển và các loại phí khác
- Báo giá có hiệu lực: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày phát hành;
- Về khối lượng, chất lượng: Nhà thầu đáp ứng đủ số lượng, chất lượng, bảo hành và thông số kỹ thuật theo yêu cầu của Bệnh viện.
- Nội dung báo giá: Căn cứ Thư mời chào giá số           /TM-BVXP ngày      tháng 6       năm 2023 của Bệnh viện Xanh Pôn. (Phụ lục 2 đính kèm)
4. Hình thức gửi báo giá: Bản cứng (có đóng dấu)  theo mẫu báo giá chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm thư mời này trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.
5. Địa điểm nhận báo giá: Phòng Vật tư – TTB, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Địa chỉ: 12 Chu Văn An – Điện Biên – Ba Đình – Hà Nội (trong giờ hành chính).
Kính đề nghị Quý đơn vị quan tâm, cung cấp vật tư y tế, theo bảng trên, gửi báo giá kèm Thư mời này đến Bệnh viện Xanh Pôn.
Trân trọng thông báo!
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Website BVXP;
- Lưu:VT, VTTTB.
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Nguyễn Đức Long









	PHỤ LỤC 1
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
(Kèm theo Thư mời số            /TM-BVXP ngày      tháng      năm 2023 của Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn)


	Stt
	Thông số kỹ thuật tối thiểu
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Bơm tiêm điện
	Chiếc
	30

	
	- Sử dụng được các loại bơm tiêm: 10ml, 20ml, 30ml, 50ml của nhiều hãng sản xuất khác nhau
- Có chức năng báo động sau:
+ Tắc nghẽn
+ Truyền dịch xong
+ Mất nguồn
+ Lỗi hệ thống
+ Bơm tiêm lắp không đúng
+ Pin yếu
- Chức năng an toàn
+ Chức năng khóa bàn phím khi máy đang hoạt động
+ Cài đặt giá trị giới hạn của tốc độ dòng chảy
Tốc độ bơm tối đa: ≥ 1200 ml/giờ
- Tốc độ tiêm truyền dành cho các cỡ bơm tiêm: 
  + Bơm tiêm 50 ml: ≤0.1 ÷ ≥1200 ml/h
  + Bơm tiêm 30 ml: ≤0.1 ÷ ≥300 ml/h
  + Bơm tiêm 20 ml: ≤0.1 ÷ ≥300 ml/h
  + Bơm tiêm 10 ml: ≤0.1 ÷ ≥300 ml/h
- Tốc độ Purge dành cho các cỡ bơm tiêm: 
  + Bơm tiêm 50 ml:  ≥1200 ml/h
  + Bơm tiêm 30 ml: ≥300 ml/h
  + Bơm tiêm 20 ml: ≥300 ml/h
  + Bơm tiêm 10 ml: ≥300 ml/h
- Cài đặt giới hạn thể tích tiêm truyền tối đa: ≥9999 ml
- Độ chính xác: ≤ 3% 
- Có sẵn pin sạc trong máy và thời gian hoạt động ít nhất: ≥ 8 giờ
	
	

	2
	Máy truyền dịch
	Máy
	20

	
	Tính năng
- Có màn hình hiển thị các thông số truyền
- Pin sạc trong máy, thời gian hoạt động: ≥ 3 giờ
- Có đèn báo lỗi và tình trạng hoạt động của máy
- Sử dụng được nhiều loại dây truyền dịch của nhiều hãng khác nhau
- Báo động trong các trường hợp:
+ Quá giới hạn thể tích đặt trước
+ Bọt khí
+ Tắc nghẽn
+ Mất nguồn điện
+ Lỗi hệ thống
+ Pin yếu
- Các chức năng khác:
+ Cài đặt thể tích dịch định truyền
+ Cài đặt thời gian định truyền 
+ Chức năng chờ
+ Báo nguồn điện
+ Lưu giữ nhật ký hoạt động
Thông số kỹ thuật:
- Tốc độ truyền: 
+ ≥360 ml/giờ (đối với dây truyền 20 giọt/ml)
+ ≥150 ml/giờ (đối với dây truyền 60 giọt/ml)
- Giới hạn thể tích dịch truyền: ≥9999 ml 
- Dải hiển thị thể tích dịch đã truyền: 0 ÷ ≥ 9999 mL 
- Độ chính xác: ≤±10%
	
	

	3
	Máy điện tim
	Máy
	6

	
	a) Điện tim
· Máy điện tim 6 kênh, 12 đạo trình
· Độ nhạy lựa chọn: tối thiểu có 1/4, 1/2, 1,2 cm/mV, bằng tay hoặc tự động
· Điện thế điện cực  ± ≥ 600mV
· Trở kháng đầu vào ≤ 2.5Ω
· Đáp ứng tần số Từ ≤ 0,05 Hz - ≥ 150 Hz (trong khoảng -3dB)
· Hằng số thời gian ≥ 3,2 giây
· Hệ số khử nhiễu đồng pha: ≥ 100 dB
· Chuyển đổi A/D ≥ 18 bit
b) Hiển thị:
· Hiển thị: Màn hình màu, kích thước ≥ 5,7 inch,
· Độ phân giải ≥ 320 x 240 dpi
· Kênh hiển thị 6, 12
· Thông tin bệnh nhân: tối thiểu có ID, tuổi, giới tính, chiều cao, cân nặng.
c) In kết quả
· Phương thức in: in nhiệt
· Độ rộng khổ giấy in: ≥ 110mm
· Tốc độ in: tối thiểu có 10, 12,5, 25 hoặc 50 mm/s
· Độ phân giải: ≥ 8 dots/mm
d) Kết nối: Tối thiểu có
· Cổng LAN
· Cổng USB 2.0
	
	

	4
	Máy điện não
	Máy
	01

	
	a) Máy tính:
· CPU: Intel Core i5-8500 (hoặc tương đương), ≥ 4.0 GHz, RAM ≥ 8 GB, HDD ≥ 1TB
· Bàn phím và chuột
· Cổng USB 3.0
· Hệ điều hành: Windows 10 trở lên
· Chương trình hệ thống điện não để nhận, xử lý và quản lý dữ liệu EEG
· Màn hình: màu LCD ≥ 19 inch
· Máy in: laze, cỡ A4, với tốc độ ≥ 15 trang/phút và độ phân giải tối đa: ≥ 600 dpi
b) Thu nhận số liệu: Số đầu vào:
· Đầu vào EEG: ≥ 25
· Đầu vào lưỡng cực: ≥ 10
· Đầu vào DC: ≥ 4
· Đầu vào SpO2: ≥ 1
· Đầu vào đo EtCO2: ≥ 1
· Trở kháng đầu vào: ≥ 100MΩ
· Dòng mạch đầu vào: ≤ 5nA
· Mức nhiễu trong: ≤ 1.5µVp-p (0.5 đến 60Hz)
· CMRR: ≥ 105 dB
· Lọc tần cao: ≥ 300 Hz
· Bộ chuyển đổi A/D: ≥ 16 bits hoặc lớn hơn
· Tần số lấy mẫu: ≥ 4 lựa chọn
c) Xử lý và quản lý số liệu:
· Độ nhạy đầu vào EEG: 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500, 700, 1000 mV/mm
· Đầu vào DC: ≥ 7 lựa chọn
· Lọc tần thấp: ≥ 10 lựa chọn
· Sóng chuẩn:
· Dạng sóng: sóng theo bước 0.25Hz hoặc sóng hình sin 10Hz
· Điện thế: 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 và 1000 µV
· Lọc loại trừ ECG: trong chế độ nhận và xem lại
· Lọc loại trừ ECG: trong chế độ nhận và xem lại
· Hiển thị trên màn hình vị trí của tất cả điện cực
· Hiển thị trên màn hình vị trí của tất cả điện cực
· Hiển thị trên màn hình trở kháng của từng điện cực
· Hiển thị bằng đèn LED với trở kháng cao hơn ngưỡng trở kháng trên hộp nối điện cực
· Ngưỡng trở kháng: ít nhất với 2, 5, 10, 20 và 50 kΩ
· Có chương trình dựng hình có thể cài đặt được cùng với cài đặt khuyếch đại
· Có thể phân tích dữ liệu sóng điện não để kiểm tra cấu thành tần số và hiển thị độ khuyếch đại của từng tần số (dãy tần số phổ)
· Dãy tần số phổ: hiển thị đến ≥ 8 đồ thị vết
· Có lựa chọn điện cực so sánh
d) Kích thích ánh sáng
· Cường độ ánh sáng: ≥ 1.28J
· Chế độ kích thích: ít nhất 3 chương trình tự động có thể cài đặt được, chế độ bằng tay và chế độ kích thích đơn
+ Tần số ánh sáng: khoảng 0.5 đến 33 (bước 1Hz), 50 và 60Hz
+ Quãng kích thích: khoảng 1 đến 99 giây
· Kích thích tự động:
+ Thời gian dừng: khoảng 1 đến ≥ 30 giây, mỗi bước 1 giây
· Kích thích đơn: bằng tín hiệu kích thích ngoài
· Có đầu vào và đầu ra trigger
e) An toàn
· Tiêu chuẩn an toàn: phù hợp với IEC
· Bảo vệ chống sốc điện: cấp I, loại BF
	
	

	5
	Hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền DSA một bình diện gắn sàn
	Bộ
	01

	
	I. YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH
1. Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) một bình diện gắn sàn với đầy đủ các thiết bị phụ trợ, phụ kiện tiêu chuẩn:
- Hệ thống khung máy + cánh tay C-arm gắn sàn: 01 HT
- Bộ phát cao thế: 01Bộ
- Bóng X- Quang: 01 cái
- Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 bộ
- Hệ thống thu nhận hình ảnh với cảm biến phẳng kỹ thuật số: 01 HT
- Bàn điều khiển và xử lý hình ảnh: 01 cái
- Trạm làm việc và xử lý hình ảnh: 01 HT
- Bàn bệnh nhân: 01 cái
2. Các bộ điều khiển toàn bộ hoạt động, chức năng của hệ thống: 
- Bộ điều khiển các chuyển động của hệ thống: 01 bộ
- Bộ điều khiển quan sát trong phòng điều khiển: 01 bộ
- Bộ điều khiển bằng màn hình cảm ứng: 01 bộ
- Bộ điều khiển không dây, điều khiển quan sát ảnh từ xa: 01 bộ
- Pedal điều khiển chiếu/chụp: 01 cái
- Giá treo màn hình và ≥ 4 màn hình hiển thị hình ảnh trong phòng can thiệp hoặc ≥ 3 màn hình với số khung hình hiển thị: ≥ 4 cái
- Các màn hình hiển thị LCD trong phòng điều khiển  ≥ 19 inch: ≥ 4 cái
3. Phần mềm:
a. Phần mềm điều khiển:
Cung cấp đầy đủ các phần mềm điều khiển để hệ thống hoạt động đảm bảo các thông số kỹ thuật quy định của nhà sản xuất.
b. Phần mềm ứng dụng bao gồm:
- Phần mềm chụp mạch xóa nền : 01 bộ
- Phần mềm chụp mạch tái tạo hình ảnh cho mạch thần kinh và mạch tổng quát: 01 bộ
- Phần mềm chụp mạch quay: 01 bộ
- Phần mềm phân tích định lượng mạch: 01 bộ 
- Phần mềm phân tích định lượng mạch vành : 01 bộ
- Phần mềm phân tích tâm thất trái: 01 bộ
- Phần mềm hỗ trợ dẫn hướng trong can thiệp: 01 bộ
- Phần mềm chồng ảnh: 01 bộ
- Phần mềm tăng cường quan sát Stent trực tiếp: 01 bộ
- Phần mềm chụp mạch đuổi: 01 bộ
- Phần mềm lưu hình chuỗi soi: 01 bộ
- Phần mềm hiển thị tín hiệu điện tim (ECG) và lưu trữ hình với dữ liệu điện tim: 01 bộ
- Phần mềm quản lý liều tia: 01 bộ
- Phần mềm chẩn đoán hỏng hóc từ xa (remote service): 01 bộ
4. Phụ kiện đi kèm
- Bộ đàm thoại 2 chiều giữa phòng can thiệp và phòng điều khiển: 01 bộ
- Áo váy chì, yếm cổ chì, mắt kính chì: 05 bộ 
- Kính chì cỡ 2000 x 1000 mm hoặc tương đương: 01 cái
- Tấm kính chắn tia treo trần: 01 cái
- Tấm chắn tia gắn bàn: 01 cái 
- Đèn cảnh báo phát tia: 01 cái 
- Cọc truyền dịch: 01 cái
- Bàn ghế làm việc trong phòng điều khiển: 01 bộ
- Bộ dụng cụ trợ giúp định vị bệnh nhân: 01 bộ
- Bộ đệm bàn bệnh nhân: 01 bộ
- Giá đỡ tay: 01 bộ
- Bộ lọc tia cho can thiệp mạch máu ngoại vi
5. Các thiết bị phụ trợ:
a. Máy tiêm thuốc cản quang: 01 cái
- Máy chính 
- Vật tư tiêu hao đi kèm
- Chân đế có bánh xe
- Cáp nối với máy chụp mạch
- Dây nguồn
- Cáp kết nối
b. Monitor theo dõi huyết động kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
c. Máy phá rung tim: 01 cái
- Dây nối điện tim ECG
- Dây nối điện cực tạo nhịp ngoài cơ thể 
- Điện cực tạo nhịp ngoài cơ thể
- Giấy in
- Xe đẩy máy
d. Phantom chuẩn máy: 01 cái
e. Đèn mổ treo trần công nghệ LED: 01 cái
f. Bộ lưu điện Online 3 pha cho toàn hệ thống, công suất ≥ 100KVA: 01bộ
g. Bộ ghi và lưu trữ dữ liệu dưới dạng DICOM: 01 Bộ
h. Máy in: 01 cái
- Tốc độ 25 trang A4/phút với máy in đen- trắng; 15 trang A4/phút với máy in màu
- Độ phân giải: 600x600 dpi
- Bộ nhớ trong: 2 Mb
II. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT:
1. Hệ thống máy chính
a. Hệ thống cánh tay C:
- Loại: Cánh tay C gắn với cánh tay L gắn sàn
- Cánh tay L có thể quay bằng tay hoặc bằng động cơ cả 2 phía với góc quay 180o với các vị trí tự động khoá ở 90o,  0o và - 90o
- Tốc độ quay: ≥ 20 độ/giây
- Quay cánh tay C (LAO/RAO):
 + Ở vị trí đầu/chân: ± ≥ 90° LAO/RAO
 + Ở vị trí cạnh bàn: ≥ 90° LAO/RAO
+ Tốc độ: ≥ 20 độ/giây
- Tạo góc cánh tay C (Cranial/Cau):
 + Ở vị trí đầu/chân: ± ≥ 55° Cr/Cau
 + Tốc độ: ≥ 20 độ/giây
- Khoảng cách từ điểm hội tụ tới điểm đồng tâm: ≥70 cm
- Khoảng cách từ nguồn tới Detector (SID): từ ≤ 90 CM đến ≥ 119 cm
- Độ sâu cánh tay C: ≥ 90 cm
- Chương trình tự động định vị các cánh tay chụp:
+ Số lượng vị trí cho từng cánh tay có thể cài đặt và lưu: không giới hạn
+ Gọi lại các vị trí theo: Tham số quay, góc quay, SID và hướng đầu thu
+ Có chức năng gọi lại vị trí theo ảnh tham chiếu
- Có bộ cảm biến chống va chạm 
b. Bàn bệnh nhân 
- Loại: Chuyên dụng cho can thiệp
- Có thể lập trình  định vị vùng quan tâm
- Chiều dài mặt bàn: ≥ 280 cm.
- Chiều cao mặt bàn có thể điều chỉnh: ≤ 80 đến ≥ 100 cm
- Bề rộng mặt bàn: ≥ 50 cm
- Trượt ngang: ≥ 17 cm
- Trượt dọc: ≥ 120 cm
- Bàn có thể quay trong khoảng từ - 90º đến + 120º
- Tải trọng: ≥ 250 kg 
c. Tủ điện phát tia
- Công suất:  ≥ 100 Kw
- Dãy điện áp: 40kV - ≥ 125kV
- Dòng điện cực đại qua bóng: khoảng 1000 mA tại 100 kV
- Công suất soi liên tục: ≥ 2500 W trong vòng 0.25 giờ
- Thời gian chuyển mạch chụp tối thiểu: ≤ 1 ms
d. Bóng phát tia X
- Có ≥ 2 tiêu điểm: 
+ Kích thước tiêu điểm nhỏ: ≤ 0.4 mm, công suất: ≥ 15 kW
+ Kích thước tiêu điểm lớn  ≥ 0.7 mm; công suất: ≥  60 kW 
- Có chuyển mạch lưới trong chế độ phát xung chiếu
- Công suất chiếu liên tục tối đa: ≥ 4.5 kW trong thời gian 10 phút 
- Công suất chiếu liên tục: ≥ 4.0 kW trong 20 phút
- Tốc độ tản nhiệt tối đa của anode: ≥ 1500 kHU/ phút
- Trữ lượng nhiệt anode lớn nhất: ≥ 5.2 MHU
- Trữ lượng Nhiệt vỏ bóng lớn nhất: ≥7.3 MHU
- Công nghệ làm mát bóng: Bằng dầu hoặc công nghệ khác
- Góc mở chùm tia: khoảng 11 độ (±5%)
- Bộ lọc chùm tia: Có ≥ 3 mức lưới lọc đồng (Cu)
e. Đầu thu phẳng kỹ thuật số
- Kích thước vật lý của đầu thu: khoảng 400 mm x 400 mm hoặc ≥ 50 mm (theo đường chéo)
- Kích thước trường nhìn: ≥ 39 cm (theo đường chéo)
- Số lượng trường nhìn có thể thay đổi được: ≥ 4 mức 
- Kích thước điểm ảnh: ≤ 200 µm
- Độ sâu ảnh: ≥ 14 bit
- Ma trận ảnh: ≥ 1300 x 1300 pixel 
- Hiệu số lượng tử DQE: ≥ 70% 
f. Màn hình trong phòng can thiệp
- Giá treo màn hình có thể treo được: ≥ 03 màn hình.
- Giá treo di chuyển được lên/xuống, xoay trái/phải và dọc theo chiều dài bàn bệnh nhân
- Màn hình hiển thị hình ảnh trực tiếp và ảnh tham chiếu: ≥ 01 cái. 
+ Có thể tích hợp hiển thị hình ảnh trực tiếp và hình ảnh tham chiếu trên 01 màn hình hoặc có thể tách rời trên 02 màn hình riêng biệt.
+ Kích thước: ≥ 19 inches, độ phân giải: ≥ 1280 x 1024 pixel
- Màn hình màu hiển thị ảnh 3D: ≥ 01 cái 
+ Kích thước: ≥ 19 inch, độ phân giải ≥ 1280 x 1024 pixel
- Màn hình màu hiển thị ảnh huyết động và tín hiệu cho thiết bị mở rộng: ≥ 01 cái
+ Kích thước ≥ 19 inch, độ phân giải ≥ 1280 x 1024 pixel
g. Hệ thống màn hình trong phòng điều khiển
- Màn hình hiển thị ảnh can thiệp và các ứng dụng khác
+ Kích thước ≥ 19 inch, độ phân giải ≥ 1280 x 1024 pixel
- Màn hình hiển thị dữ liệu bệnh nhân và các ứng dụng khác
+ Kích thước ≥ 19 inch, độ phân giải ≥ 1280 x 1024 pixel
h. Các bộ điều khiển, đảm bảo điều khiển toàn bộ hoạt động, chức năng của hệ thống gồm có:
- Bộ điều khiển cánh tay C
- Bộ điều khiển bàn bệnh nhân
- Bộ điều khiển Collimator
- Bộ điều khiển hình ảnh
- Bộ đàm thoại 2 chiều giữa phòng can thiệp và điều khiển
- Tùy chọn SID
- Vị trí cánh tay C-arm
- Lưu hoặc gọi vị trí từ mô đun màn hình ứng
- Phím kích hoạt vị trí từ tính năng tự động định vị (APC) từ modul màn hình cảm ứng
- Phím dừng khẩn cấp
i. Bộ điều khiển màn hình cảm ứng
- Cài đặt thu nhận dữ liệu
- Xử lý ảnh
- Chọn và lưu trữ vị trí từ chức năng APC
- Phân tích định lượng (QA)
- Điều khiển vị trí bàn tự động
- Điều khiển hệ thống theo dõi huyết động từ cạnh bàn hoặc sử dụng Monitor huyết động ngoài
- Chức năng khóa vị trí bàn và hệ thống
- Bật/tắt tia X
- Chạy lại Fluoro
- Đếm ngược
- Lưu Fluoro
- Chế độ xóa ảnh
j. Bộ điều khiển quan sát lại trong phòng điều khiển
- Tắt/Bật nguồn
- Chạy file
- Chọn ảnh, mở, lưu file
- Xem lại và mở file 
- Cài lại bộ thời gian fluoro
- Tắt/Bật tia
- Khóa vị trí
k. Bộ điều khiển không dây, điều khiển quan sát ảnh từ xa
- Chọn và mở ảnh 
- Chạy và thăm khám 
- Tốc độ xem lại 
- Chạy và xem lại tổng quan 
- Laser điều hướng 
- Chọn và lưu trữ ảnh tham chiếu vào màn hình tham chiếu 
- Chọn màn hình tham chiếu để xem lại hoặc xử lý ảnh trước đó 
- Chọn và xóa nền
l. Hệ thống máy xử lý và phân tích hình ảnh
- Gồm máy tính chuyên dụng và đồng bộ với hệ thống
- Màn hình hiển thị ≥ 19" LCD
- RAM ≥ 16 GB
- Dung lượng ổ cứng ≥ 1 TB
- Bộ ghi CD-ROM, DVD
- Cổng giao tiếp tối thiểu: LAN, Ethernet, USB
2. Phần mềm:
a. Phần mềm điều khiển:
- Cung cấp đầy đủ các phần mềm điều khiển để hệ thống hoạt động đảm bảo các thông số kỹ thuật quy định của nhà sản xuất.
b. Phần mềm ứng dụng (bao gồm):
+ Phần mềm chụp mạch xóa nền : 01 bộ
- Có khả năng thu nhận trong chụp xóa nền kỹ thuật số
- Tự động bù chuyển động
- Xem lại hình thu nhận với tốc độ chậm, xem từng hình, xuôi và ngược
+ Phần mềm chụp mạch tái tạo hình ảnh 3D-RA cho mạch thần kinh và mạch tổng quát: 01 bộ
- Sử dụng bộ dữ liệu chuẩn của phần mềm chụp mạch quay để dựng ảnh 3D mạch máu
- Phần mềm hoàn toàn tự động
- Có thể biểu diễn ảnh theo các kỹ thuật MPR, VRT, MIP, nội soi ảo.
- Có chức năng mô phỏng xơ vữa mạch trong chế độ 3D
- Tự động phân tích hẹp mạch và phình mạch, đưa ra các chỉ số như kích thước cổ túi phình, thể tích túi phình 
- Có chương trình đặt stent ảo
+ Phần mềm chụp mạch quay: 01 bộ
- C-arm quay và chụp liên tục, để tối đa ảnh chụp với các góc khác nhau trong 1 lần bơm thuốc cản quang.
- Có thể thực hiện khi C-arm ở đầu bàn và sườn bàn.
+ Phần mềm phân tích định lượng mạch: 01 bộ 
- Đường kính mạch máu/chỉ số hẹp mạch
- Phân tích mạch máu tự động 
- Quy trình hiệu chỉnh
+ Phần mềm phân tích định lượng mạch vành : 01 bộ
- Đo đường kính dọc theo các đoạn được chọn
- Diện tích tiết diện 
- % hẹp mạch.
- Giá trị chênh áp.
- Dòng ngược do hẹp mạch
+ Phần mềm phân tích tâm thất trái: 01 bộ
- Thể tích LV 
- Phân số tống máu 
- Cung lượng tim 
- Đường trung tâm vận động
- Vận động vách Slager 
- Hiệu chỉnh thang đo
+ Phần mềm hỗ trợ dẫn hướng trong can thiệp: 01 bộ
+ Phần mềm chồng ảnh: 01 bộ
- Có thể đặt chồng lên ảnh chiếu một ảnh chuẩn đã được chọn lọc trên màn hình đang hoạt động. 
- Các ảnh chiếu và ảnh tham khảo có thể được làm mờ đi trên màn hình monitor
+ Phần mềm tăng cường quan sát Stent trực tiếp: 01 bộ
- Tăng cường quan sát bằng ảnh Stent trực tiếp tức thời giúp triển khai bóng, đặt stent, kiểm tra…, giúp rút ngắn thời gian thực hiện thủ thuật.
- Cho phép bác sĩ nâng cao khả năng quan sát của Ballon và stent trong động mạch vành để xác định tình huống bất cứ lúc nào trong quá trình can thiệp. Người dùng có thể sử dụng phần mềm này để kiểm tra vị trí của một thiết bị trong thời gian thực và xác nhận sự giãn nở của stent trong khi các điểm đánh dấu phồng ra vẫn còn nguyên tại chỗ. Sau đó, bác sỹ có thể thực hiện bất kỳ hành động khắc phục nào ngay lập tức nếu cần.
- Tự động phát hiện dấu hiệu (marker)
- Tăng cường hình ảnh thời gian thực trong quá trình chạy phần mềm
- Hình ảnh chụp nhanh hoặc phim có thể  được lưu trữ cho bất kỳ PACS tương thích DICOM.
+ Phần mềm chụp mạch đuổi: 01 bộ
- Hỗ trợ chụp mạch đuổi
- Hình ảnh tái tạo và có thể xem ở chế độ xóa nền hoặc không xóa nền
+ Phần mềm lưu hình chuỗi soi: 01 bộ
+ Phần mềm hiển thị tín hiệu điện tim (ECG) và lưu trữ hình với dữ liệu điện tim: 01 bộ
+ Phần mềm chẩn đoán hỏng hóc từ xa (remote service): 01 bộ
+ Phần mềm quản lý liều tia: 01 bộ
3. Các phụ kiện đi kèm
a. Phụ kiện định vị bệnh nhân (đỡ đầu, đệm tay, đệm mặt bàn)
b. Tấm chì gắn bàn bảo vệ phần dưới cơ thể có thể quay
- Bảo vệ tia tán xạ, bức xạ trong quá trình can thiệp cho nhân viên.
- Bao gồm hai phần bảo vệ: tấm dưới ≥ (40 x 50 cm) và tấm trên ≥ (70 x 80 cm), độ dày ≥ 0,5 mm chì
c. Tấm chì treo trần
- Bảo vệ bác sỹ và nhân viên tránh tia tán xạ, bức xạ trong quá trình can thiệp.
- Được thiết kế để bảo vệ mặt và phần trên cơ thể của bác sỹ và nhân viên
- Cấu tạo trong suốt và được gắn trên cánh tay treo trần có hai phần. Có thể được sử dụng kết hợp tấm chắn bức xạ thân dưới.
d. Đèn báo phát tia cửa phòng can thiệp
e. Bộ bảo vệ tia X cho bác sỹ
- Áo váy chì + Vòng cổ chì: 5 bộ ( 03 cỡ lớn, 02 cỡ trung)
- Kính chì đeo mắt: 5 cái
4. Các thiết bị phụ trợ khác
a. Máy bơm thuốc cản quang chuyên dụng
- Tốc độ tiêm từ 0,1 đến ≥ 40 ml/s
- Áp suất tiêm từ ≤ 75 đến ≥ 1200 psi 
- Sử dụng xi lanh cỡ ≥ 150 ml
- Có chức năng làm ấm nhiệt độ cản quang 37oC
b. Hệ thống theo dõi huyết động và các phụ kiện
- Theo dõi, hiển thị, lưu trữ, truyền dữ liệu và thông tin 2 chiều các tín hiệu điện tim và các thông số huyết động giữa hệ thống DSA và huyết động học.
- Có phần mềm đo huyết động: hiển thị thời gian thực tình trạng huyết động bệnh nhân; có thể sử dụng cho trẻ em và người lớn: đo các thông số cung lượng tim, mạch máu, van bao gồm chức năng tính toán huyết động như độ chênh, diện tích van, lỗ thông, lập báo cáo...
Bộ tín hiệu đầu vào
- ECG 12 đạo trình: ≥ 1 kênh
- Nhịp thở: ≥ 01 kênh cùng ECG 
- Huyết áp xâm lấn: ≥ 2 kênh đo riêng biệt 
- Huyết áp không xâm lấn: ≥ 1 kênh
- Cung lượng tim: ≥ 1 kênh 
- SpO2: ≥ 1 kênh
- Nhiệt độ qua da: ≥1 kênh
Phần cứng: tối thiểu có:
- Bộ xử lý (CPU): ≥ Quad core 2,0 GHz hoặc cao hơn
- RAM: ≥ 16 Gb
- Ổ cứng: ≥ 1000 GB 
- Ổ đĩa DVD R/W
- Bàn phím và chuột vi tính
c. Máy phá rung tim
- Máy phá rung tim có chức năng tạo nhịp ngoài
- Màn hình màu TFT – LCD hiển thị ≥ 2 dạng sóng đồng thời, kích thước ≥ 6.6 inch, độ phân giải ≥ 400 x 600 pixels
- Phương pháp: 2 pha
- Kiểu đánh sốc: thủ công, đồng bộ
- Thời gian nạp nhanh từ mức 0 đến 150 J ≤ 5 giây
- Mức năng lượng sốc tối đa: 200J, có ≥ 10 mức năng lượng
- Chức năng kiểm tra trước khi sử dụng
- Sử dụng dòng điện xoay chiều và pin sạc
d. Bộ lưu điện 3 pha, online tương thích với toàn bộ hệ thống
- Công suất: ≥ 100 kVA
- Điện áp vào: 380 V/ 50 Hz
- Điện áp ra: 380V/50Hz
- Đảm bảo cho hệ thống hoạt động trong vòng ≥ 10 phút đối với tải đến 110% (khi mất điện)
	
	

	6
	Hệ thống máy trao đổi Oxy qua màng ngoài cơ thể (ECMO) 
	Bộ
	01

	
	a. Đặc điểm
- Hỗ trợ phục hồi/ổn định chức năng tim phổi cho bệnh nhân
- Giúp các bác sĩ có thêm thời gian điều trị, cứu sống bệnh nhân
- Thuận tiện vận chuyển bệnh nhân nội viện/cấp cứu
- Tích hợp cảm biến đo các thông số: SvO2, Hb, Hct, nhiệt độ tĩnh mạch, áp suất động mạch, áp suất tĩnh mạch, áp suất nội bộ phổi, nhiệt độ động mạch
- Bộ phổi nhân tạo có thời gian sử dụng tối đa ≥ 30 ngày
b. Tính năng kỹ thuật
Máy chính
- Có các chế độ sử dụng khác nhau tùy theo mục đích điều trị
- Có khả năng điều khiển tốc độ quay của bơm dù màn hình hoặc các thành phần khác không hoạt động
- Màn hình điều khiển và hiển thị:
    + Loại màn hình: LCD, cảm ứng
    + Kích thước màn hình: ≥ 5 inch
    + Có đèn nền
    + Độ phân giải: tối thiểu VGA
    + Hiển thị chế độ đang sử dụng
    + Hiển thị tốc độ, lưu lượng, áp lực tĩnh mạch, áp lực động mạch, SvO2
    + Hiển thị thông số báo động
    + Hiển thị tình trạng sử dụng điện nguồn/tình trạng pin
    + Màn hình có khả năng: Tự khoá màn hình/nút nhấn/núm vặn
   + Màn hình có khả năng điều chỉnh độ sáng hiển thị
   + Màn hình có chế độ sử dụng ban đêm
- Có các cổng kết nối với đầu dò tĩnh mạch, cảm biến lưu lượng/nhiệt độ/áp suất và các cảm biến trên bộ phổi
- Trọng lượng máy ≤ 12 kg
- Pin:
   + Loại pin: Lithium – ion
   + Điện áp: ≥ 9 V
   + Dung lượng: ≥ 6000 mAh
   + Thời lượng pin: ≥ 60 phút
   + Thời gian sạc đầy pin: ≤ 6 giờ
- Ngừng bơm khi đường kính bọt khí > 5 mm
- Có nút an toàn
- Có nút xoay điều chỉnh lưu lượng/tốc độ
- Thang đo tốc độ quay: ≤ 0 – ≥ 4.500 vòng/phút
- Bước hiển thị: ≤ 5 vòng/phút
- Độ chính xác: Sai số không quá 20 vòng/phút
- Thang đo lưu lượng máu:  ≤ - 9 – ≥ 9 lít/phút
- Bước hiển thị: ≤ 0,1 lít/phút
- Độ chính xác (lưu lượng máu > 1 lít/phút): Sai số không quá 8%
- Hiển thị nhiệt độ đường ống máu động mạch, tĩnh mạch thu được từ các cảm biến tích hợp và các cảm biến ngoài: ≤ 15°C – ≥ 38°C
- Bước hiển thị: ≤ 0,5°C
- Có thể cài đặt các giới hạn trên/dưới cho lưu lượng và tốc độ quay của bơm
- Lưu lượng máu:
   + Cài đặt: ≤ 0 - ≥ 9 lít/phút
   + Bước hiển thị: ≤ 0,5 lít/phút
- Tốc độ quay của bơm:
   + Cài đặt: 0 - ≥ 4.500 vòng/phút
   + Bước hiển thị: ≤ 10 vòng/phút
- Có đèn LED hiển thị:
   + Tốc độ quay của bơm
   + Sử dụng điện
   + Nút điều chỉnh chế độ chỉnh về 0
   + Nút Tắt/Mở
   + Nút Khoá/Mở màn hình điều khiển
Bơm quay tay dự phòng
- Đèn LED hiển thị tốc độ quay của bơm
- Dải hiển thị: 0 đến ≥ 4.500 vòng/phút
- Độ chính xác: Sai số không quá 100 vòng/phút
Máy trao đổi nhiệt
- Gắn liền đồng bộ với xe đẩy
- Duy trì nhiệt độ ổn định trong quá trình vận hành
- Công suất làm nóng: ≥ 450 W
- Lưu lượng bơm tối đa: ≥ 15 lít/phút
- Công suất tiêu thụ điện: ≤ 550W
- Màn hình hiển thị:
   + Nhiệt độ nước lên phổi trao đổi nhiệt: thông số thực tế và thông số cài đặt
   + Hiển thị trạng thái
- Nhiệt độ của nước trong bình chứa
   + Điều chỉnh tăng giảm nhiệt độ cài đặt
   + Dải nhiệt độ cài đặt: từ ≤ 35°C đến ≥ 38°C
   + Cảm biến nhiệt độ: Khoảng đo từ ≤ 15°C đến ≥ 40°C
   + Độ chính xác (trong khoảng đo từ 34°C đến < 42°C): Sai số không quá 0,5°C
   + Ngắt tự động khi nhiệt độ ≥ 40,1°C
- Bình chứa:
   + Thể tích nước trong bình chứa: từ ≤ 0,8 đến ≥ 1,3 lít
   + Có 4 cổng: cổng nước vào và cổng nước ra, cổng bổ sung nước và cổng thoát nước.
   + Có thang chỉ thị mực nước trong bình chứa
c. Bộ trộn khí
- Độ bão hòa Oxy: từ 21%  đến 100%, sai số không quá 5%
- Lưu lượng: từ 0 đến ≥ 15 lít/phút
- Điều kiện hoạt động: áp suất khí vào từ ≤ 35 đến ≥ 70 psi
- Báo động:
   + Báo động khi sự chênh lệch áp suất giữa oxy và khí nén > 20 psi
   + Âm lượng báo động: ≥ 80 db
d. Bộ phổi nhân tạo kèm dây dẫn
- Phủ chất chống đông, thời gian sử dụng tối đa ≥ 30 ngày
- Có thể đo các thông số: SvO2, Hb, Hct, nhiệt độ tĩnh mạch
- Có tích hợp cảm biến đo áp suất động mạch, tĩnh mạch, nội phổi và nhiệt độ động mạch
- Bơm ly tâm được tích hợp trong bộ phổi
- Tốc độ bơm ly tâm: từ 0 đến ≥ 4.500 vòng/phút
- Thể tích dung dịch mồi: ≤ 280 ml
- Lưu lượng máu: tối đa ≥ 5 lít/phút
- Thể tích dòng khí qua phổi nhân tạo: tối đa ≥ 10 lít/phút
- Kích thước đường ống dẫn máu: 3/8” x 3/32”
- Diện tích bề mặt trao đổi oxy: ≥ 1,5 m² 
- Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt: ≥ 0,3 m²
- Áp suất đường máu vào tối đa ≥ 0,5 bar
- Áp suất đường khí vào tối đa ≥ 10 mbar
- Độ chênh lệch nhiệt độ giữa nước trao đổi nhiệt với nhiệt độ máu tối đa ≤ 10°C
- Áp suất nước tối đa ≥ 0,5 bar
- Nhiệt độ nước tối đa ≥ 40°C
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	Dao lấy da
	Máy 
	01

	
	a. Đặc tính kỹ thuật:
· Là loại dao nhẹ, không cần dùng dây kết nối nguồn điện.
· Điều chỉnh độ dày, từ 0.0 đến ≥ 1.2mm với bước chỉnh ≤ 0.1mm
· Chiều rộng lát cắt tiêu chuẩn ≥ 80mm, với thiết kế có kẹp chỉnh chiều rộng kích thước khoảng 35, 50 và 65 mm
· Được làm bằng thép không gỉ và anode hóa nhôm hoặc tương đương
· Lưỡi dao có thể sử dụng cho dao của các hãng khác như: dao Acculan 3Ti; dao Padgett, dao Zimmer. hoặc tương đương
· Loại pin Li-on hoặc tương đương
· Quá trình thao tác với tốc độ chuyển động của lưỡi đạt mức ≥ 7000 nhát/ phút
· Lưỡi dao được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương, thiết kết đối xứng, đường viền đôi trơn sắc
· Lưỡi dao được tiệt trùng và đóng gói riêng biệt từng chiếc.
b. Thông số kỹ thuật:
· Tổng trọng lượng : Khoảng 1300 (g)
· Công suất motor  ≥ 15W
· Kích thước (dài x rộng) Khoảng 300 x 100 mm
· Pin (Lion) hoặc tương đương ≥ 7V/2400mAh
· Đường kính của tay cầm Khoảng 45 mm
· Nguồn điện sạc pin 100-240V
· Độ rộng miếng cắt ≥ 80 mm
· Dòng điện sạc khoảng 1200 mA
· Thời gian sạc ≤ 3giờ
· Lưỡi cắt khoảng 3mm
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	Máy nén khí
	Máy
	8

	
	a. Máy nén khí
Loại máy: Trục xoắn/ Không dầu
Lưu lượng đầu ra: ≥ 1000 lpm
Áp suất làm việc: ≥ 7 kg/cm2
Công suất: ≥ 10 kW
b. Máy sấy khí:
Kiểu sấy: Sấy lạnh
Lưu lượng: ≥ 1500 lpm
Dải áp lực làm việc: từ 2 ÷ 10 bar
Điểm đọng sương: từ 2 ÷ 10 độ C
c. Hệ thống Phin lọc
Bộ lọc số 1: Tiền lọc (Lọc trước)
Cấp độ lọc: ≤ 3µm
Lưu lượng: ≥ 1500 lpm
Áp lực làm việc: ≥ 10 bar
Bộ lọc số 2: Hậu lọc (Lọc sau)
Cấp độ lọc:  ≤ 1µm
Lưu lượng: ≥ 1500 lpm
Áp lực làm việc: ≥ 10 bar
Bộ lọc số 3: Lọc Carbon (Lọc khuẩn)
Cấp độ lọc:  ≤ 0,01µm
Lưu lượng: ≥ 1500 lpm
Áp lực làm việc: ≥ 10 bar
d. Bộ xả tự động 10 bar
Có cài đặt thời gian tự động từ 10 ÷ 60 phút/1 lần 
Thời gian xả liên tục từ 10 giây  ÷ 5 phút
e. Bộ điều khiển chạy luân phiên, hỗ trợ
Bảng điều khiển theo dõi được: 
· Các thông số hoạt động của các máy nén, 
· Chế độ chạy luân phiên, 
· Đếm thời gian hoạt động của các máy.
· Hiển thị trạng thái hoạt động.
· Áp lực khí 
· Các sự cố của hệ thống.
Điều khiển máy nén chạy liên tục hoặc luân phiên.
f. Bình tích áp
Dung tích: ≥ 1000L
Áp lực làm việc: ≥ 10 bar
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	Khí y tế
	
	

	a
	Khí Oxy lỏng y tế     (Độ tinh khiết ≥99,5%)
	Kg
	1.800.000

	b
	Khí Oxy y tế chai 40 lít (Độ tinh khiết  ≥ 99,5%, áp suất nạp khoảng 150atm, áp suất sử dụng khoảng 135atm)
	Chai
	560

	c
	Khí Oxy y tế chai 5 lít, 10 lít (Độ tinh khiết  ≥99,5%, áp suất nạp khoảng 150atm, áp suất sử dụng khoảng 135atm)
	Chai
	1.768

	d
	Khí cacbon dioxit (CO2)  (Độ tinh khiết  ≥99,5%, khối lượng khí tối thiểu 25kg/chai)
	Chai
	550














PHỤ LỤC 2 - MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thư mời chào giá số               /TM-BVXP  ngày        tháng       năm 2023 của Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                      Hà Nội, ngày            tháng         năm 2023
Kính gửi: Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn
Căn cứ Thư mời chào giá số             /TM-BVXP ngày          /         /2023 của Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn, chúng tôi, công ty……… xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá trang thiết bị y tế như sau:
	Stt
	Tên trang thiết bị y tế
	Thông số về kỹ thuật
	Chủng loại (Model/ Ký mã hiệu)
	Tên thương mại
	Hãng/ Nước sản xuất
	Hãng/ Nước chủ sở hữu
	Mã và giá tiền kê khai theo NĐ98/2021/ NĐ-CP
	
Mã HS Vật tư y tế
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (chưa bao gồm VAT)
	Thuế VAT
	Thành tiền (đã bao gồm VAT)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



                                                                                                                              ĐẠI DIỆN CÔNG TY
                                                                                                                             GIÁM ĐỐC


Lưu ý: - Giá trên đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển và các loại phí khác.
- Đơn vị chịu trách nhiệm về mã và giá tiền kê khai theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và mã HS vật tư y tế
